
Họ và tên

Bộ môn Nội

1 Nguyễn Trọng Hiếu x

2 Phạm Kim Liên x x

3 Dương Hồng Thái x x

4 Trịnh Xuân Tráng x

5 Lê Thị Thu Hiền x x

6 Trương Viết Trường x

7 Dương Danh Liêm x

8 Triệu Văn Mạnh x

9 Đồng Đức Hoàng x x

10 Đặng Đức Minh x x

11 Bùi Văn Hoàng x

12 Lương Thị Kiều Diễm x x x

13 Nguyễn Thị Thu Huyền x x x

14 Phạm Ngọc Linh x x x

15 Trần Tuấn Tú x x x

16 Trần Văn Học x

17 Nguyễn Thị Hải Hồng x

18 Vi Thùy Linh x

19 Hoàng Hoài Thương x

Bộ môn Ngoại x x x

1 Trần Chiến x x

2 Nguyễn Vũ Hoàng x x

Không

xét

STT

Cờ thi 

đua Bộ 

GDĐT
LĐTT

Ghi chú
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3 Lô Quang Nhật x x

4 Mai Đức Dũng x x

5 Nguyễn Thế Anh x

6 Nguyễn Trọng Thảo x

7 Đoàn Thị Thu Thủy x

8 Vũ Hồng Ái x

9 Phạm Cảnh Đức x

10 Vũ Việt Đức x

11 Đinh Thị Thúy Ngân x

12 Vũ Đức Mạnh x

13 Hoàng Văn Thiệp x

14 Nguyễn Đức Lễ x

15 Phạm Thành Công x

16 Lưu Văn Đàm x

17 Trần Ngọc Tú x

Bộ môn Sản x

1 Nguyễn Thị Hồng x x x

2 Nguyễn Thị Bình x

3 Cấn Bá Quát x x

4 Bùi Hải Nam x x x

5 Nông Thị Hồng Lê x

6 Nguyễn Thị Anh x

7 Nguyễn Thị Nga x x

8 Hoàng Quốc Huy x x

9 Nguyễn Thị Kim Tiến x

Page 2



Họ và tên Không

xét

STT

Cờ thi 

đua Bộ 

GDĐT
LĐTT

Ghi chú
GK 

ĐHTN

BK Bộ 

GDĐT

BK 

TTCPCSTĐ
Không

đạt LĐTT

Tập thể

LĐXS

Tập thể

LĐTT

Cá nhân

10 Hoàng Thị Ngọc Trâm x x

11 Nguyễn Thị Giang x

12 Trương Văn Vũ x

13 Lê Đức Thọ x

14 Bùi Ngọc Diệp x

15 Nguyễn Thị Mơ x

16 Bế Thị Hoa x

17 Cao Thị Quỳnh Anh x

18 Vũ Thị Hoàng Vân x

19 Dương Thúy Mai x

Bộ môn Nhi x

1 Nguyễn Thị Xuân Hương x x

2 Lê Thị Kim Dung x x

3 Hoàng Thị Huế x x

4 Nguyễn Văn Sơn x

5 Đỗ Thái Sơn x x

6 Trần Tuấn Anh x

7 Dương Quốc Trưởng x

8 Nguyễn Thị Phượng x x x

9 Bế Hà Thành x

10 Nguyễn Thị Thu Huyền x

11 Nguyễn Văn Bắc x

12 Ngô Thị Kim Quế x

13 Trần Nhân Duật x

14 Tạ Thùy Dương x

15 Phan Thị Như Quỳnh x
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16 Nguyễn Thị Nhất Nam x

17 Long Thị Tường Vy x

Khoa Răng Hàm Mặt x

BM Nha khoa DP&PT x

1 Lê Thị Thu Hằng x x x

2 Đỗ Minh Hương x

3 Hoàng Thị Ân x

4 Vũ Thị Hà x

5 Hà Hương Quỳnh x x x

6 Ngô Việt Thành x x

7 Phạm Thị Ngọc Thanh x

8 Nguyễn Thị Hòa x

BM Nha khoa Phục hồi

1 Đàm Thu Trang x

2 Lê Thị Hòa x x

3 Nguyễn Thanh Bình x x x

4 Hoàng Văn Kang x

BM Nha khoa Cơ sở

1 Bùi Hồng Hạnh x

2 Phạm Minh Tuấn x

3 Nguyễn Thị Hồng x

4 Trần Phương Nga x

5 Đỗ Châu Giang x

BM Bệnh lý và PT MHM

1 Nguyễn Nam Hà x

2 Vũ Ngọc Tú x
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3 Nguyễn Đăng Thắng x

4 Đỗ Thị Thanh Tâm x

KHOA YTCC x x

Bộ môn Y học cộng đồng x

1 Nguyễn Thị Tố Uyên x x x

2 Bùi Thị Việt Hà x

3 Đinh Văn Thắng x

4 Vũ Thị Thanh Hoa x

5 Nguyễn Thị Ánh x

6 Nguyễn Thu Hoài x x

7 Đinh Thị Thùy Linh x

Bộ môn Dịch tễ học x

1 Trần Thế Hoàng x x x

2 Hạc Văn Vinh x

3 Tống Thị Thu Hằng x

4 Nguyễn Mạnh Tuấn x

5 Lê Đức Tùng x

6 Lê Hoài Thu x x

7 Nguyễn Thị Quyên x x x

8 Nguyễn Công Minh x

9 Hứa Thị Diễm x

Bộ môn Y xã hội học x

1 Mai Anh Tuấn x

2 Đàm Thị Tuyết x x

3 Hoàng Minh Nam x

4 Lê Thị Huyền x
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Bộ môn SKMT-SKNN x

1 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa x x

2 Nguyễn Việt Quang x x

3 Hòa Thị Hồng Hạnh x

4 Nguyễn Thị Hồng Nhung x

5 Thân Đức Mạnh x

Bộ môn DD&ATVSTP x

1 Trương Thị Thùy Dương x x x

2 Nguyễn Thị Thanh Tâm x

3 Trần Thị Hồng Vân x x x

4 Trần Thị Huyền Trang x

5 Hà Thị Huân x

KHOA Y HỌC CƠ SỞ x

Bộ môn SLB-MD x

1 Nguyễn Thị Ngọc Hà x x

2 Vũ Thị Thu Hằng x x x

3 Lâm Thị Thu Hương x x

4 Nguyễn Thị Hải Yến x

5 Phạm Thị Thu Hương x

6 Hà Thu Nga x

7 Đàm Thu Hiền x

8 Phạm Thị Thu Hà x

9 Trần Hồng Nhung x

BM Giải phẫu x

1 Nguyễn Thị Sinh x x x

2 Nguyễn Thị Bình x
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3 Trịnh Xuân Đàn x x

4 Hoàng Thị Lệ Chi x x

5 Nguyễn Hồng Kính x

6 Đoàn Thị Nguyệt Linh x

7 Phùng Chí Doanh x

8 Nguyễn Đức Vinh x

9 Trần Cẩm Tú x

10 Bùi Ngọc Mai x

11 Vũ Thị Thanh Hằng x

BM Giải phẫu bệnh x

1 Lê Phong Thu x x

2 Nguyễn Thu Thủy x

3 Hoàng Thị Luân x x

4 Phạm Thị Ngọc Mai x x

5 Nguyễn Đức Thắng x x

6 Lương Thị Thanh Nga x x

7 Lưu Thị Ngọc x

8 Nguyễn Thị Thủy x

BM Mô-Phôi x

1 Phạm Minh Huệ x x

2 Nguyễn Thị Hiệp Tuyết x x

3 Tạ Thị Quỳnh Giao x x

4 Hoàng Ngọc Hằng x

5 Lê Thanh Thủy x

BM Hóa sinh x

1 Nguyễn Thị Hoa x x x

2 Bùi Thị Thu Hương x x
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3 Vũ Thị Hoài Thu x

4 Mai Thị Hương x

5 Hà Thế Duy x

BM Sinh lý học x

1 Nguyễn Thế Tùng x x x

2 Nguyễn Kiều Giang x

3 Vi Thị Phương Lan x x

4 Nguyễn Thu Phương x

5 Chu Hoàng Hưng x

6 Lý Thị Hoa x

7 Nguyễn Việt Đức x

8 Trần Hoàng Hà x

BM Vi sinh x

1 Lương Thị Hồng Nhung x x

2 Nguyễn Đắc Trung x x

3 Nguyễn Thị Hiền x

4 Nguyễn Vân Thu x

5 Vũ Nhị Hà x x

6 Trần Ngọc Anh x

7 Nguyễn Thị Thoan x

BM Ký sinh trùng x

1 Nguyễn Thị Quỳnh Trang x x

2 Nguyễn Thị Hải x x

3 Diệp Thị Xoan x

4 Hoàng Thị Hoa Diễm x

5 Vũ Thị Hải Yến x

6 Doãn Thùy Dung x
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Khoa Điều dưỡng x

Bộ môn ĐDCB x

1 Nông Phương Mai x x x

2 Phạm Thị Oanh x

3 Hoàng Thị Mai Nga x x

4 Lương Thị Hoa x

5 Lưu Thị Ánh Tuyết x

6 Phạm Thị Ánh x

Bộ môn HLKNYK x

1 Nguyễn Ngọc Hà x

2 Bùi Thị Hợi x x x

3 Nguyễn Thị Thu Trà x

4 Phạm Thị Ngọc Anh x x

5 Hoàng T Hồng Phương x

6 Nguyễn Thị Thùy Linh x

Bộ môn ĐD NTT x

1 Phùng Văn Lợi x

2 Nguyễn Ngọc Huyền x

3 Đào Trọng Quân x

4 Nguyễn Văn Giang x

5 Đào Tiến Thịnh x

6 La Văn Luân x x

7 Lê Thị Vân x

8 Nguyễn Thị Hoài x

Bộ môn ĐD BM-TE x

1 Ngô Thị Vân Huyền x
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2 Lê Thị Bích Ngọc x

3 Nguyễn Thị Tú Ngọc x x

4 Trần Lệ Thu x x

5 Nguyễn Thu Trang x x

6 Đoàn Thị Huệ x x

7 Nguyễn Thị Sơn x x

Bộ môn ĐDTT x

1 Hoàng Minh Hương x x

2 Ngô Xuân Long x x

Bộ môn QLĐD x

1 Nguyễn T Thanh Hương x

2 Nguyễn Thảo Nguyên x

3 Đinh Ngọc Thành x

Bộ môn ĐD Cộng đồng x

1 Đỗ Thị Lệ Hằng x

2 Hoàng Trung Kiên x

Khoa Các chuyên khoa x x x

Bộ môn Thần kinh x

1 Trần Văn Tuấn x x

2 Nguyễn Thị Minh Nguyệt x x

3 Lê Thị Quyên x

4 Món Thị Uyên Hồng x

Bộ môn Tâm Thần x

1 Đàm Thị Bảo Hoa x x

2 Trịnh Quỳnh Giang x

3 Nguyễn Đắc Vinh x x x
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4 Đoàn Thủy Tiên x

Bộ môn Truyền Nhiễm x

1 Lương Thị Quỳnh Nga x x x

2 Dương Văn Thanh x

3 Nguyễn Thị Tuyết x

Bộ môn Lao x

1 Nguyễn Thị Lệ x

2 Hoàng Hà x x

3 Ngô Thị Hiếu x

4 La Thị Hiên x

Bộ môn PHCN x

1 Trịnh Minh Phong x

2 Nguyễn Thị Thanh Thư x

3 Đỗ Thị Phương Thảo x

4 Nguyễn Thùy Trang x

5 Vũ Kinh Ngân x

Bộ môn CĐHA x

1 Hoàng Văn Tăng x

2 Phạm Việt Hà x

3 Nguyễn Văn Kiên x

4 Nguyễn Thị Hoa x

5 Nông Thị Chang x

6 Đường Lê Hồng Tâm x

Bộ môn Mắt x

1 Lương Thị Hải Hà x

2 Vũ Thị Kim Liên x

3 Nguyễn Thị Thanh Dung x

Page 11



Họ và tên Không

xét

STT

Cờ thi 

đua Bộ 

GDĐT
LĐTT

Ghi chú
GK 

ĐHTN

BK Bộ 

GDĐT

BK 

TTCPCSTĐ
Không

đạt LĐTT

Tập thể

LĐXS

Tập thể

LĐTT

Cá nhân

4 Ninh Quang Hưng x

5 Nguyễn Thị Mai Hương x

Bộ môn Tai mũi họng x

1 Nguyễn Thị Ngọc Anh x x x

2 Nguyễn Thị Ngọc Mai x

3 Trần Thị Thanh x

Bộ môn Gây mê hồi sức x

1 Phạm Thị Lan x x

2 Nguyễn Thị Bạch Dương x

3 Nguyễn Văn Toàn x

4 Nguyễn Văn Nghị x

5 Hoàng Văn Độ x

Bộ môn Ung thư x

1 Trần Thị Kim Phượng x x

2 Hoàng Minh Cương x

3 Hoàng Kim Dung x

4 Nông Thanh Hà x

Bộ môn Y học cổ truyền x

1 Nguyễn Thị Bích x

2 Hoàng Văn Thắng x

3 Lê Thị Hải Yến x

4 Đào Thanh Hoa x

5 Đỗ Thanh Hiền x

Bộ môn Da liễu x

1 Nguyễn Quý Thái x

2 Nguyễn Thị Thu Hoài x x

3 Phạm Công Chính x

Page 12



Họ và tên Không

xét

STT

Cờ thi 

đua Bộ 

GDĐT
LĐTT

Ghi chú
GK 

ĐHTN

BK Bộ 

GDĐT

BK 

TTCPCSTĐ
Không

đạt LĐTT

Tập thể

LĐXS

Tập thể

LĐTT

Cá nhân

4 Lê Thị Thùy Linh x

5 Dương Thị Thu Nga x

6 Nguyễn Quý Trọng Quang x

7 Hoàng Minh Tuyến x

Bộ môn YHGĐ x

1 Lương Thị Hương Loan x x

2 Nguyễn Thị Hiền x

3 Lương Thị Thu Hoài x

4 Lê Thị Dung x

5 Nguyễn Đình Hùng x

KHOA DƯỢC x

Bộ môn Bào chế-CND x

1 Đồng Thị Hoàng Yến x x

2 Phạm Thị Thanh Tâm x x

3 Nguyễn Duy Thư x

4 Đồng Quang Huy x

5 Nguyễn Mạnh Linh x x

6 Nguyễn Thị Lan Hương x

7 Nguyễn Thị Hồng Thúy x

8 Nguyễn Thị Ngọc x x

9 Đoàn Chi Mai x

10 Lê Thị Hải Yến x

11 Bùi Hồng Việt x

12 Nguyễn Thu Hiền x

Bộ môn Hóa dược x

1 Đoàn Thanh Hiếu x
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2 Bùi Thị Thanh Châm x x x

3 Nguyễn Thu Quỳnh x x

4 Nguyễn Quang Huy x x x

5 Nguyễn Khắc Tùng x

6 Bùi Thị Luyến x

7 Nguyễn Thị Hồng Hạnh x

8 Đặng Thị Hương Giang x

9 Ngô Thị Loan x

10 Trịnh Hương Ly x

11 Phan Thị Mai x

Bộ môn Dược liệu x

1 Phạm Thị Tuyết Nhung x

2 Nông Thị Anh Thư x x

3 Nguyễn Quốc Thịnh x

4 Ngô Thị Huyền Trang x

5 Nguyễn Thị Thu Huyền x x x

6 Phạm Thùy Linh x

7 Nguyễn Thị Huyền x

8 Nguyễn Quý Bảy x

9 Lương Thị Lựu x

10 Nguyễn Thị Ngọc Linh x

11 Đỗ Thị Hương x

Bộ môn Dược lý x

1 Ngô Thị Mỹ Bình x

2 Đinh Thị Thu Ngân x

3 Nguyễn Thị Phương Thảo x x

4 Trần Ngọc Anh x x
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5 Lại Thị Ngọc Anh x x

6 Nguyễn Văn Dũng x x x

7 Nguyễn Khánh Ly x

8 Trần Hải Yến x

Bộ môn Quản lý và KTD

1 Hoàng Thị Cúc x x

2 Lương Hoàng Trưởng x

3 Trần Thị Bích Hợp x

Bộ môn Dược lâm sàng x

1 Hoàng Thái Hoa Cương x x x

2 Đỗ Lê Thùy x

3 Nguyễn Thị Phương Quỳnh x

4 Vũ Quốc Lâm x

KHOA KHCB x

Bộ môn Sinh học x

1 Nguyễn Thu Hiền x x

2 Bùi Thị Hà x x

3 Nguyễn Thu Giang x x x

4 Phó Thị Thúy Hằng x x x

5 Ngô Thị Thúy Ngân x

6 Đặng Thị Thanh Mai x

7 Phạm Thị Tuyết Mai x

8 Bế Thùy Linh x

Bộ môn Hóa học x

1 Nguyễn Thị Ánh Tuyết x x

2 Lê Thị Giang x x
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3 Nguyễn Thị Mỹ Ninh x x

4 Đàm Thị Chung Thủy x

5 Lê Thị Lệ Hồng x

6 Nguyễn Thị Quỳnh Trang x

7 Trương Thị Hồng Hạnh x

Bộ môn Lý - lý sinh x

1 Đặng Văn Thành x x x

2 Vũ Thị Thúy x x

3 Trịnh Thị Thu Hiền x

4 Nông Thu Hương x

Bộ môn Toán - Tin x

1 Đỗ Thị Phương Quỳnh x x

2 Trương Thị Hồng Thúy x x

3 Nguyễn Thị Tân Tiến x

4 Đỗ Thị Hồng Nga x

5 Nguyễn Như Trang x

6 Hà Thị Hằng x

7 Lê Thị Huyền My x

Bộ môn Ngoại ngữ x

1 Nguyễn Thị Thanh Hồng x

2 Nguyễn Thị Hồng Nhung x

3 Nguyễn Thị Khánh Ly x x

4 Triệu Thành Nam x

5 Trần Thị Quỳnh Anh x

6 Vũ Thị Hảo x x

7 Nguyễn Quỳnh Trang x

8 Nguyễn Thị Thương Huyền x
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Họ và tên Không

xét

STT

Cờ thi 

đua Bộ 

GDĐT
LĐTT

Ghi chú
GK 

ĐHTN

BK Bộ 

GDĐT

BK 

TTCPCSTĐ
Không

đạt LĐTT

Tập thể

LĐXS

Tập thể

LĐTT

Cá nhân

Bộ môn Lý luận chính trị x

1 Hứa Thanh Bình x x

2 Thân Thị Thu Ngân x x

3 Chu Tuấn Anh x x

4 Đinh Thị Giang x

5 Đỗ Thị Nhường x x

6 Trần Thị Thanh Thủy x x

7 Trần Công Dương x

Bộ môn Giáo dục thể chất

1 Hoàng Duy Tường x

2 Trịnh Quý Khánh x

3 Nguyễn Thanh Tùng x

4 Nông Thái Hưng x

5 Trịnh Toàn Tâm x

Phòng CTHSSV x

1 Trần Bảo Ngọc x x

2 Lê Thị Lựu x

3 Tô Thị Thúy Ngân x

4 Phan Thị Kim Huệ x

5 Nguyễn Viết Thịnh x

6 Hoàng Văn Biên x

7 Hoàng Thị Tâm x

8 Dương Thị Tùng x x

9 Đào Thị Thanh Huyền x

10 Hoàng Văn Lâm x x

11 Hà Thị Trưng x
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Họ và tên Không

xét

STT

Cờ thi 

đua Bộ 

GDĐT
LĐTT

Ghi chú
GK 

ĐHTN

BK Bộ 

GDĐT

BK 

TTCPCSTĐ
Không

đạt LĐTT

Tập thể

LĐXS

Tập thể

LĐTT

Cá nhân

12 Nguyễn Thị Lan Anh x

13 Lục Văn Thắng x

14 Nguyễn Xuân Hoàn x

15 Lê Nguyên Thái x

16 Lê Minh Thắng x

17 Nguyễn Đức Duy x

18 Lê Thúy Châm x

19 Dương Đức Tự x

20 Lại Văn Tú x

21 Đỗ Viết Trung x

22 Đinh Ngọc Du x

Phòng QT-PV

1 Nguyễn Xuân Hòa x

2 Nguyễn Ngọc Minh x

3 Nguyễn Trung Thành x

4 Nguyễn Đông Hải x

5 Đỗ Huy Hoàn x

6 Phó Xuân Hưởng x

7 Lại Văn Tiến x

8 Lê Thị Minh Hiền x x x

9 Nguyễn Thị Thanh Huyền x

10 Nguyễn Đình Chiến x

11 Đỗ Đình Sang x

12 Nguyễn Vũ Tuấn Anh x

13 Thân Anh Tuấn x x x

14 Nông Phúc Thắng x
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Họ và tên Không
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STT
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đua Bộ 
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LĐXS

Tập thể

LĐTT

Cá nhân

15 Hà Xuân Phát x

Phòng HC-TC x x x

1 Nguyễn Tiến Dũng x x

2 Bùi Thanh Thủy x x

3 Phạm Thị Thùy x

4 Nguyễn Quang Đông x x x

5 Nguyễn Thị Bích Đào x

6 Đào Thị Thu Hoài x x

7 Đinh Mạnh Hùng x

8 Vừ Thị Bích Thiều x

9 Tạ Thị Huê x

10 Nguyễn Thị Bích Thanh x

11 Hà Thị Ngà x

12 Lê Thị Tuyết x

13 Đỗ Phạm Thủy Vân x

14 Nguyễn Thị Thanh x

15 Trịnh Thị Thúy An x

16 Cao Thị Thu Hoài x

17 Nguyễn Thị Hậu x

Phòng KH-TC x

1 Lương Văn Điển x x x

2 Phạm Thị Nga x x x

3 Hoàng Minh Đạo x

4 Nguyễn Thị Xuân Thu x

5 Vũ Thị Mai Anh x
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LĐXS

Tập thể

LĐTT

Cá nhân

6 Nguyễn Thị Thanh Hoa x

7 Đỗ Quỳnh Trang x

8 Hoàng Thị Minh Anh x

9 Nguyễn Thị Thùy Chi x

10 Đỗ Thị Kiều Anh x

11 Trần Thị Phương Hoa x

12 Đào Thị Hải Yến X

Phòng Đào tạo x x x

1 Nguyễn Quang Mạnh x x x

2 Nguyễn Thị Thu Thái x x x

3 Hứa Thị Ngọc Duyên x

4 Mai Thị Lan Anh x

5 Phạm Thị Lan Anh x

6 Đàm Thị Minh Nguyệt x

7 Hoàng Thị Lan x

8 Ngô Thị Thanh Loan x

9 Hoàng Thị Minh Huệ x

10 Trần Anh Vũ x

11 Vũ Thị Như Trang x x

12 Cao Bá Khương x

13 Lê Thị Thanh Hoa x x

14 Đinh Phương Liên x

15 Nguyễn Thị Tình x

16 Lại Thị Ngọc Thảo x

17 Nguyễn Thị Nga x
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LĐXS

Tập thể

LĐTT

Cá nhân

Phòng KHCN&HTQT x

1 Nguyễn Thị Phương Lan x x

2 Lã Duy Anh x x x

3 Nguyễn Văn Thắng x

4 Đào Thị Hồng Phương x

5 Đoàn Ngọc Diệp x

6 Nguyễn Thùy Giang x

Phòng TTKT & ĐBCLGD x

1 Hà Xuân Sơn x

2 Bùi Thị Quỳnh Nhung x x x

3 Phạm Tuấn Vũ x x x

4 Đồng Thị Thùy Linh x

5 Đỗ Thị Châm x

6 Nguyễn Văn Quế x

7 Vũ Thị Mai Hương Giang x

8 Triệu Văn Nhật x

9 Dương Ngọc Ngà x

10 Nguyễn Thị Thu Thủy x

11 Ngô Diễm Quỳnh x

Phòng CNTT-Thư viện x

1 Đỗ Văn Toàn x x

2 Dương Thủy Anh x

3 Nguyễn Thị Thu Hằng x

4 Hồ Xuân Nhàn x

5 Nguyễn Xuân Vũ x
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LĐXS

Tập thể

LĐTT

Cá nhân

6 Lê Thị Bích Thuận x

7 Nguyễn Văn Lâm x

8 Hồ Thị Thanh Thủy x

9 Nguyễn Đức Khoa x

Trung tâm Y học gia đình

1 Nguyễn Thị Hằng Nga x

BỆNH VIỆN TRƯỜNG x

Phòng KHTH x x

Tập thể HTTNV 

không đủ điều kiện 

xét GK ĐHTN

1 Phạm Anh Văn x

2 Trần Thu Hiền x

3 Nguyễn Thị Tình x

4 Hồ Thị Kim Oanh x

5 Trương Thị Hạnh x

6 Nghiêm Thị Lệ x x x

7 Triệu Quốc Đạt x x x

8 Chu Thị Hoài x

Phòng HCQT và TCCB x

1 Nguyễn Phương Sinh x x

2 Vũ Thị Hồng Anh x x

3 Đinh Ngọc Quân x

4 Nguyễn Xuân Hòa x

5 Hoàng Thị Thanh Huyền x

6 Lê Hồng Long x
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STT
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đua Bộ 

GDĐT
LĐTT

Ghi chú
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ĐHTN
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LĐXS

Tập thể

LĐTT

Cá nhân

7 Nguyễn Trọng Bằng x

Phòng Tài chính kế toán x x

Tập thể HTTNV 

không đủ điều kiện 

xét GK ĐHTN

1 Nguyễn Thị Hạnh x

2 Trần Xuân Thường x x

3 Đặng Thị Ngọc Lan x x

4 Phạm Thị Thủy x

5 Nguyễn Tiến Dũng x

Phòng Công tác xã hội x x

1 Cao Thị Thủy x x x

Khoa Dược x

1 Nguyễn Thị Tuyết Lan x

2 Dương Thị Chuyền x

3 Nguyễn Văn Thành x

Khoa Khám bệnh x

1 Phạm Thị Quyên x x x

2 Đặng Thị Hương x x x

3 Nguyễn Thị Thu Hiền x

4 Nguyễn Thị Hồng Thảo x

5 Tạ Thị Hà x

6 Nguyễn Bích Ngọc x

Khoa Nội soi KCBTH x

1 Đoàn Anh Thắng x x

2 Nguyễn Thị Huyền x

Khoa Nhi x

1 Đặng Thị Thùy Linh x
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LĐXS

Tập thể

LĐTT

Cá nhân

2 Đỗ Thị Cúc x

Khoa Nội - HSCC x

1 Nguyễn Thị Thúy Hà x x

2 Hoàng Thị Tuyết Lan x

3 Đỗ Thị Thúy Nga x

4 Vũ Thị Trang Nhung x x

5 Phùng Đức Anh x

6 Nguyễn Lê Phương Thảo x

7 Tô Thị Thu Hoài x

Khoa Ngoại - GMHS x

1 Nguyễn Công Bình x x

2 Nguyễn Quốc Huy x x  x 

3 Đặng Thị Thanh Hằng x

4 Âu Thị Kim Chung x

5 Thân Thị Thu x

6 Nguyễn Hoài Thu x x x

7 Phan Trúc Quỳnh x

8 Đoàn Thị Ngọc Hân x

9 Nông Quỳnh Hương x

10 Phạm Thị Thu Hường x

11 Nguyễn Thái Học x

12 Ma Thị Hà x

13 Lê Mạnh Hùng x

Khoa Phụ - Sản x

1 Phạm Mỹ Hoài x x

2 Hứa Hồng Hà x

3 Hoàng Thị Hường x
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LĐXS

Tập thể

LĐTT

Cá nhân

4 Hồ Hải Linh x

5 Dương Thúy Hảo x

Khoa Các chuyên khoa x

1 Phạm Thu Hiền x

2 Đào Thị Thủy x

3 Nguyễn Văn Công x

4 Nguyễn Thanh Hùng x

5 Hoàng Thị Lường x

Khoa Phục hồi chức năng x

1 Vũ Thị Tâm x x

2 Phạm Thị Nhung x

3 Vũ Việt Cường x

4 Trịnh Thị Hảo x

5 Vũ Thị Thu Hằng x

6 Đàm Thị Hà Trang x

Khoa CĐHA & TDCN x

1 Mạc Xuân Hùng x

2 Lê Xuân Tiến x

3 Lê Minh Quân x

4 Lê Thị Thanh Hiếu x

5 Nguyễn Thị Minh Trang x

6 Trương Tuấn Anh x

Khoa Xét nghiệm x

1 Lục Đình Hướng x x x

2 Trần Minh Lân x

3 Phạm Thùy Dương x

4 Trần Thu Trang x
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LĐXS
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LĐTT

Cá nhân

5 Nguyễn Thu Hiền x

Khoa TMH x

1 Nguyễn Toàn Thắng x x x

2 Trần Dương Hải x

3 Nguyễn Thị Hương Giang x

4 Dương Thị Diệp Anh x
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